
MÁY TRỊ LIỆU NHIỆT LẠNH 9 CẤP ĐỘ
Model


: CRYO 6 
Hãng sản xuất
: ZIMMER MEDIZINSYSTEME GMBH
Xuất xứ

: ĐỨC
1. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%

- Năm sản xuất: 2021 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE 0123
2. Cấu hình
- Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm

      -    Vòi  điều trị vật lý trị liệu : 01
 Adaptor cho vòi phun : 01
Kính tấm Physio : 01
Đầu phun Ø 5mm : 01
Đầu phun Ø 10 mm : 01
Đầu phun, Ø 15 mm : 01
3. Đặc điểm kỹ thuật
- Nhiệt độ điều trị :  -30 ° C

- 6 chương trình thiết lập sẵn, lựa chọn trên màn hình LCD

- 3 chương trình cá nhân, chương trình tự do

- Chương trình khởi động : khởi động tự động với chương trình yêu thích

- Thời gian điều trị :  Thiết lập sẵn và có thể điều chỉnh

- Lưu lượng khí :  9 mức, có thể điều chỉnh từ 100 lít / phút lên đến 1000 lít / phút
- Ống điều trị :  dài 180 cm

- Sự tan băng :  hiển thị trên bảng điều khiển

- Bộ lọc làm sạch : hiển thị trên bảng điều khiển

- Đầu phun giảm áp : đường kính khác nhau từ 5 đến 20mm
4. Thông số kỹ thuật
Nguồn điện : 100-120 V / 50 Hz / 60 Hz (9-12 A)

                                  220-240 V / 50 Hz (7 A)

                                  240 V / 60 Hz (7 A)

Cầu chì :  Bộ ngắt điện 16A trong công tắc nguồn điện

Lớp bảo vệ I

Áp dụng loại B

Kích thước H 645 mm x W 390 mm x D 680 mm

Trọng lượng 75 kg

Môi trường hoạt động : + 10 ° C đến + 35 ° C, 20% đến 80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ ; 700 hPa đến 1060 hPa

Vận chuyển : -10 ° C đến + 50 ° C, 10% đến 90% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ ; 600 hPa đến 1060 hPa

Bảo quản : từ 0 ° C đến + 40 ° C, độ ẩm tương đối từ 10% đến 90%, không ngưng tụ ; 600 hPa đến 1060 hPa

Nhiệt độ bay hơi tạo ra :

	Nhiệt độ bay hơi 
	Thiết bị 115 V 
	Thiết bị 230 V

	Tối thiểu (chế độ chờ)
	- 38 ° C 
	- 43 ° C

	Tối đa (chế độ chờ)
	- 25 ° C 
	- 25 ° C


Nhiệt độ không khí đầu ra (nhiệt độ phòng lên đến 25 ° C) :
	Nhiệt độ không khí đầu ra (nhiệt độ phòng lên đến 25 ° C)

Độ chính xác +/- 10%
	Trung bình
	- 25°C

	
	Bắt đầu điều trị
	- 31°C

	
	Tối đa
	- 18°C (sau 15 phút điều trị)


Thời gian điều trị tối đa có thể thiết lập : 99 :59 phút

Tải trọng tối đa trên tấm kính : Trọng lượng và kích cỡ tối đa của thiết bị (như thiết bị laser) có thể đặt trên tấm kính là 35 kg và 50 x 50 x 35 cm (W x D x H).

Bảng điều khiển : Công nghệ LCD 

Công suất tối đa : 1 KW

Công suất tiêu thụ chế độ chờ (stand-by) : 260W/giờ

5. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)
- Cung cấp CO, CQ

